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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm) Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng:

Câu 1: (0,5 điểm) Phân số chỉ phần đã được tô màu ở hình dưới là:

A. 
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     B. 
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       C. 
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Câu 2: (0,5  điểm) Cho các  phân số eq \s\don1(\f(1,2)); eq \s\don1(\f(4,5)); eq \s\don1(\f(2,4)); 
[image: image5.wmf]6
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 phân số lớn hơn 1 là: 
A.  eq \s\don1(\f(1,2))    
     B.  eq \s\don1(\f(4,5))                          C.  eq \s\don1(\f(2,4))                          D.  
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Câu 3: (0,5 điểm) Rút gọn phân số 
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 ta được phân số tối giản là:
          A. 
[image: image8.wmf]20
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                  C. 



           D. 
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Câu 4 : (0,5  điểm) Phân số bằng với phân số 
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là:
A.
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     B. 
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        C.
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           D. 
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Câu 5: (0,5  điểm) Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: 15 000 000m2 = … km2

A. 15

     B. 150

        C. 1500

 D. 15 000
Câu 6: (0,5 điểm) Hình bình hành có độ dài đáy là 14cm, chiều cao là 1dm. Diện tích hình bình hành là : 
 
A. 70cm2           B. 24cm2

         C. 140cm2

 D. 48cm2
II. Phần tự luận (7 điểm)
Câu 1: (2 điểm) Tính:
a. 15 +  
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b. 
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 - 
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 =


c. 
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 x 
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 = 
 

d. 
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Câu 2: (2 điểm) Một ô tô giờ đầu đi được 
[image: image26.wmf]5
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 quãng đường, giờ thứ hai đi được hơn giờ đầu 
[image: image27.wmf]7
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 quãng đường. Hỏi sau hai giờ, ô tô đó đi được bao nhiêu phần của quãng đường?

Bài giải

Câu 3: (2 điểm) Một mảnh vườn hình chữ nhật chiều dài là 18m, chiều rộng bằng 
[image: image28.wmf]3
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chiều dài. Trung bình cứ 1m2 vườn đó người ta thu được 5kg cà chua. Hỏi trên cả mảnh vườn đó người ta thu được bao nhiêu ki-lô-gam cà chua?
Bài giải

………………………………………….................................…………………....
Câu 4: (1 điểm) So sánh hai phân số sau bằng cách hợp lí:

[image: image29.wmf]104
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 và 
[image: image30.wmf]102
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ĐÁP ÁN KIỂM TRA MÔN TOÁN LỚP 4 - GIỮA KÌ II

Năm học: 2018 – 2019
I. Trắc nghiệm
 Mỗi đáp án đúng (0,5 điểm)
Câu 1: B           Câu 2: D       Câu 3: B       Câu 4: A       Câu 5: A        Câu 6: C  

II. Tự luận:

Câu 1: (2 điểm) Mỗi ý đúng được 0,5 điểm

  a, 18
  b, 
[image: image31.wmf]6

1

    
c, 
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d, 2  
Câu 2: (2 điểm)  
	Giờ thứ hai ô tô đi được số phần quãng đường là:


[image: image33.wmf]5
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+
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 =
[image: image35.wmf]35
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 (quãng đường)
	1 điểm

	Sau hai giờ, ô tô đó đi được số phần quãng đường là:
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+ 
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= 
[image: image38.wmf]35
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 (quãng đường)
	1 điểm

	Đáp số: 
[image: image39.wmf]35
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quãng đường
	


Câu 3: (2 điểm)
	Chiều rộng của mảnh vườn hình chữ nhật là:

18 x 
[image: image40.wmf]3
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= 12 (m)
	0,5 điểm

	Diện tích mảnh vườn hình chữ nhật là:

18 x 12 = 216 (m2)
	0,5 điểm

	Cả mảnh vườn thu được số cà chua là:

5 x 216 = 1080 (kg)
	0,75 điểm

	Đáp số: 1080kg
	0,25 điểm


Câu 4: ( 1 điểm)  
	Phần bù của 
[image: image41.wmf]104

99

 là:   
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	0,25 điểm

	Phần bù của 
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 là: 
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	0,25 điểm

	Vì: 
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 < 
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	0,25 điểm

	Nên: 
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 > 
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	0,25 điểm


        Thuyền trưởng Kook muốn đi từ đảo Phục Sinh qua tất cả các đảo trên bản đồ và quay lại đảo Phục Sinh. Chuyến đi dài 100 km. Khoảng cách giữa đảo Sa Mạc và đảo Hồ bằng khoảng cách từ đảo Phục Sinh đến đảo Hoa khi đi qua đảo Núi Lửa. Tính khoảng cách đi thẳng từ đảo Phục Sinh đến đảo Hồ.
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